
Côc Thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Tuyªn Quang

Tổng số
Công 

chức

Người 

lao động
Tổng số Công chức

Người lao 

động năm 

1 Cục THADS 25 25 34,495,000 28,485,000 6,010,000

2 Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang 11 11 16,030,000 13,045,000 2,985,000

3 Chi cục THADS huyện Yên Sơn 8 8 12,385,000 9,360,000 3,025,000

4 Chi cục THADS huyện Sơn Dương 10 10 15,425,000 12,400,000 3,025,000

5 Chi cục THADS huyện Hàm Yên 7 7 12,035,000 8,015,000 4,020,000

6 Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá 7 7 11,390,000 8,365,000 3,025,000

7 Chi cục THADS huyện Na Hang 5 5 8,055,000 6,025,000 2,030,000

8 Chi cục THADS huyện Lâm Bình 4 4 8,015,000 5,030,000 2,985,000

Cộng 77 77 0 117,830,000 90,725,000 27,105,000

Bằng chữ: (Một trăm mười bảy triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn )

 

BẢNG  TỔNG HỢP CẤP TIỀN TRANG PHỤC THI HÀNH ÁN NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 183/CTHADS-VP ngày 13 tháng 3 năm 2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh  Tuyên Quang

TT Tên đơn vị 

Biên chế  công chức, người 

lao động 
Trang phục cấp bằng tiền mặt (đồng)

Ghi chú
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